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30 CT PB UV 70 SỐ CHỮ
1 2026218611 Nguyễn Thị Phương Thảo B20QTH 9.0 8.0 8.2 8.0 8.07 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ1

2 2027218590 Phạm Vũ Nhật Huy B20QTH 8.5 8.0 8.0 8.1 8.03 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ1

3 2027218597 Huỳnh Bá Nam B20QTH 8.5 7.8 7.7 7.7 7.73 8.0 Taïm HĐ1

4 2026218581 Phùng Thị Hằng B20QTH 7.0 7.0 7.0 7.3 7.10 7.1 Baíy pháøy Mäüt HĐ1

5 2027218624 Phạm Anh Tuấn B20QTH 8.5 8.0 7.9 7.9 7.93 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ1

6 2027218609 Đỗ Nhật Tân B20QTH 8.0 7.0 7.0 7.2 7.07 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ1

7 2026218595 Nguyễn Thị Lưu B20QTH 8.5 9.0 8.5 8.5 8.67 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ1

8 2027218587 Nguyễn Đức Hùng B20QTH 9.0 8.7 8.5 8.6 8.60 8.7 Taïm pháøy Baíy HĐ1

9 2027218586 Lê Văn Tấn Hùng B20QTH 8.0 7.8 8.0 8.0 7.93 8.0 Taïm HĐ1

10 2027218569 Trần Đình Bảo B20QTH 8.5 7.5 7.0 7.0 7.17 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ2

11 2026218576 Lê Kim Dung B20QTH 8.0 8.0 7.0 7.5 7.50 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ2

12 2027218578 Nguyễn Lâm Ngọc Duy B20QTH 9.4 6.0 7.0 7.0 6.67 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ2

13 2026218601 Huỳnh Thị Cẩm Nhung B20QTH 8.0 7.0 8.0 7.5 7.50 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ2

14 2027218582 Đỗ Minh Hiếu B20QTH 9.0 7.0 7.5 7.0 7.17 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ2

15 2026218618 Nguyễn Lý Minh Trang B20QTH 7.5 7.0 8.0 7.5 7.50 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ2

16 2026218596 Phạm Thị Mai B20QTH 9.5 8.0 8.5 8.0 8.17 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ2

17 2027218580 Lê Ngọc Điệp B20QTH 9.0 8.5 8.5 8.5 8.50 8.7 Taïm pháøy Baíy HĐ3

18 2027218574 Hoàng Công Cường B20QTH 8.7 7.5 8.0 7.5 7.67 8.0 Taïm HĐ3

19 2026218607 Nguyễn Thị Quỳnh B20QTH 8.0 8.5 8.7 8.0 8.40 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ3

20 2027218655 Nguyễn Lê Kim Thịnh B20QTH 8.3 7.5 8.0 7.5 7.67 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ3

21 2026218602 Nguyễn Thị My Pha B20QTH 9.2 8.5 8.5 8.5 8.50 8.7 Taïm pháøy Baíy HĐ3

22 2026218572 Lại Ngọc Băng Châu B20QTH 8.0 7.5 8.0 7.5 7.67 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ3

23 2027218599 Hứa Minh Nguyên B20QTH 9.0 8.0 7.0 8.0 7.67 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ3

24 2027218591 Nguyễn Phúc Khương B20QTH 8.0 8.0 8.0 8.0 8.00 8.0 Taïm HĐ3

25 2027218579 Ngô Phi Dưỡng B20QTH 8.5 7.5 7.0 8.0 7.50 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ3

26 2027218622 Phan Ngọc Trung B20QTH 9.2 8.5 8.0 8.0 8.17 8.5 Taïm pháøy Nàm HĐ3

1 1826213238 Lê Phương Mỹ Hiền B18PSU_QTH 7.5 7.5 8.0 8.0 7.83 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ2

2 1826243219 Hoàng Phan Khánh Vi B19QTH 9.0 7.5 7.8 7.8 7.70 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ1

3 1927212816 Nguyễn Quang Vinh B19QTH 7.0 7.0 7.0 7.5 7.17 7.1 Baíy pháøy Mäüt HĐ1

4 1927212707 Trần Hữu Quốc Bảo B19QTH 9.0 6.5 7.5 7.0 7.00 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ2

5 1927212730 Lương Văn Hồng B19QTH 9.0 6.5 7.0 7.5 7.00 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ2
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